PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           ĐỀ THI THỬ VÀO THPT
            TRỰC NINH                                                       NĂM HỌC : 2018-2019

                                                                                       Môn : Ngữ văn  9 ( lần1)
                                                                                     (Thời gian làm bài: 120 phút,)
                                                                                                        ( Đề gồm: 02 trang)

Phần I: Tiếng Việt ( 2,0 điểm)
Hãy  viết chữ cái đứng trước phương án đúng vào bài làm
Câu 1: Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: “ Những cây thông chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng những ngón tay bằng bạc dưới cái nhìn bao che của những cây tử kinh thỉnh thoảng nhô cái đầu màu hoa cà lên trên màu xanh của rừng”( Nguyễn Thành Long) là:
A. Nhân hóa, so sánh.                        B. Nhân hóa, ẩn dụ.

C. Nhân hóa, hoán dụ.                       D. Nhân hóa, liệt kê.

Câu 2: Dòng nào nêu đúng nét nghĩa của từ “ chạy” trong thành ngữ “ chạy thầy chạy thuốc”?

A. Di chuyển bằng chân để hoàn thành công việc.

B. Hoạt động của máy móc chính xác

C. Lo liệu khẩn trương để đạt được điều mình muốn.

D. Khẩn trương để tránh điều không may.

Câu 3: Cụm tính từ trong tổ hợp sau là:

A. Giấc mơ kì lạ.

B. Kì lạ!

C. Điều kì lạ.

D. Kì lạ vô cùng!

Câu 4: Đọc đoạn văn sau:
  “ …Nó chỉ bóng chàng trên vách: (1)

      - Đây này! (2)

     Thì ra, ngày thường, ở một mình, nàng hay đùa con, trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản(3). Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc đã trót qua rồi! (4)”

  Lời dẫn gián tiếp trong đoạn là: 

     A. Câu 1         B. Câu 2

     C. Câu 3         D. Câu 4

Câu 5: Từ “chân” trong câu nào được dùng với nghĩa chuyển?

A. Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

B. Chân cứng đá mềm.

C. Dừng chân đứng lại: trời, non, nước.

D. Dấu chân tròn, vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi.

Câu 6: Trường từ vựng “ ra, đậu,dò, dàn đan, vây giăng” trong câu thơ: “Ra đậu dặm xa dò bụng biển/ Dàn đan thế trận lưới vây giăng”(Huy Cận), có ý nghĩa:

A. Ngợi ca sức mạnh kì vĩ của những người dân chài trên vùng biển Quảng Ninh.

B. Ngợi ca vẻ đẹp khỏe khoắn trong tư thế làm chủ của những người dân lao động.
C. Ngợi ca sự lao động hăng say, quên thời gian của những người dân chài lưới trên khung cảnh biển đêm.

D. Thể hiện niềm tự hào của tác giả.

Câu 7: Câu ghép: “Người đi bộ, người dắt xe đạp” sử dụng kiểu quan hệ ý nghĩa nào?

A. Nguyên nhân- kết quả                 B. Tiếp nối

C. Bổ sung                                        D. Lựa chọn

Câu 8: Đọc tình huống sau: “Bố mẹ vắng nhà,có kẻ lạ mặt muốn dò hỏi tin tức, Lan đã nói không đúng sự thật để đánh lạc hướng ”.Phương châm hội thoại nào đã bị vi phạm?

A. Phương châm về lượng                          B. Phương châm về chất 

C. Phương châm quan hệ                            D. Phương châm cách thức. 

Phần II : Đọc – hiểu văn bản ( 2,0 điểm)

  Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
          Sức mạnh của lòng đam mê không bao giờ bị đánh giá thấp. Sức mạnh đó dẫn dắt bạn trong suốt cuộc đời, đo lường giá trị con người bạn và ý thức của bạn về sự thành đạt. Sức mạnh đó giúp bạn kiên định trước ánh mắt xét đoán của người khác. Nhiều người từng có nhưng quyết định “không giống ai” và chọn những con đường hẹp gồ ghề dài hun hút, nhưng rồi họ nhận ra mình đang đứng trên đỉnh vinh quang của cuộc sống mà trước đây không ai nghĩ rằng họ làm được. Bạn có thể đưa ra những quyết định tối ưu và lý trí nhất, nhưng tổng của các quyết định đó không phải lúc nào cũng cho ra một kết quả hợp lí nhất. Cái tạo ra sự khác biệt cuối cùng chính là sức mạnh của lòng đam mê.
….. Tôi không có ý đánh giá thấp nghề nghiệp nào cả, mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh cảm giác trống rỗng mà cuối cùng bạn sẽ phải đối diện, nếu bạn chọn nghề nghiệp tương lai không dựa vào niềm đam mê mà dựa vào danh tiếng bề ngoài hay sự ổn định của khoản thu nhập về sự hứa hẹn về những phúc lợi hấp dẫn.
        Cuộc đời bạn phải được dẫn dắt bởi tương lai, ước mơ và niềm đam mê của bạn. Từ “đam mê” trong tiếng Anh - passion – bắt nguồn từ một từ Latin cổ “passio”, có nghĩa là “đau đớn”. Quả là không thể chính xác hơn! Đam mê là một tên gọi khác của nỗi đau. Khi bạn thỏa hiệp với kết quả ngọt ngào đang quyến rũ bạn ngay vào lúc này thay vì theo đuổi ước mơ, nỗi đau sẽ xuất hiện.
           (Rando Kim, Tuổi trẻ, khát vọng và nỗi đau, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016) 


Câu 1: (0,5điểm). Văn bản trên sử dụng phương thức biểu đạt nào?
 Câu 2: (0,5 điểm).   Vì sao tác giả khẳng định: “Sức mạnh của lòng đam mê không bao giờ bị đánh giá thấp”?
Câu 3: (0,5điểm).  Em hiểu như thế nào về quan điểm: “Khi bạn thỏa hiệp với kết quả ngọt ngào đang quyến rũ bạn ngay vào lúc này thay vì theo đuổi ước mơ, nỗi đau sẽ xuất hiện”?
Câu 4: (0,5 điểm). Bài học mà em rút ra từ văn bản trên?
Phần III: Làm văn (6,0 điểm)
Câu 1: ( 1,5 điểm). 
     Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về  câu nói của Bill Gate: “Đam mê và thành công luôn đi cùng nhau ”
Câu 2: ( 4,5 điểm).
      Bàn về truyện “ Những ngôi sao xa xôi”, có ý kiến cho rằng: “Tác phẩm giúp ta hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh và vẻ đẹp sáng ngời của con người Việt Nam trong cuộc chiến đó”.
      Hãy phân tích nhân vật Phương Định trong truyện ngắn “ Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê( NV 9, T2,NXB GD) để làm sáng tỏ ý kiến trên.
----------HẾT----------
Họ và tên học sinh………………………………………..Số báo danh…………………………

Họ, tên, chữ kí của GV coi khảo sát………………………………………………………………

                                                                                ( Đáp án và hướng dẫn chấm gồm 02 trang)

Toàn bài 10,0 điểm phân chia cụ thể như sau:
Phần I: Tiếng Việt ( 2,0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	D
	C
	C
	B
	C
	B


Phần II : Đọc – hiểu văn bản ( 2,0 điểm).

Câu 1: (0,5 điểm).Phương thức biểu đạt của văn bản: Nghị luận.
Câu 2: (0,5 điểm). Tác giả khẳng định: “Sức mạnh của lòng đam mê không bao giờ bị đánh giá thấp”.Vì:
· Sức mạnh của lòng đam mê dẫn dắt bạn trong suốt cuộc đời, đo lường giá trị của con người và ý thức về sự thành đạt.

· Sức mạnh của lòng đam mê giúp bạn kiên định trước ánh mắt xét đoán của người khác.
                  -     Đam mê  tạo ra sự khác biệt giữa bạn và những người xung quanh.

* Lưu ý: Học sinh trả lời được 2/3 ý, cho điểm tối đa.
Câu 3: (0,5 điểm). “Khi bạn thỏa hiệp với kết quả ngọt ngào đang quyến rũ bạn ngay vào lúc này thay vì theo đuổi ước mơ, nỗi đau sẽ xuất hiện” được hiểu là:
· Nếu con người tự bằng lòng với thành quả trước mắt, mà điều đó không xuất phát từ lòng đam mê, thì một lúc nào đó con người sẽ gặp sự trống rỗng, mất phương hướng.
· Khuyên con người nên theo đuổi đam mê của mình.
Câu 4: (0,5 điểm) Học sinh có thể rút ra các bài học dựa trên nội dung văn bản.Sau đây là một số định hướng. 
            Bài học rút ra:

· Sống phải có khát vọng, hoài bão.
· Hãy hướng tới những đam mê tốt đẹp để cuộc sống của bạn có ý nghĩa.
· Đừng mải mê chạy theo những lợi ích trước mắt mà bỏ qua đam mê của mình, lúc nào đó bạn sẽ thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa.
· ….
 * Lưu ý: Học sinh trả lời được 2/3 ý, cho điểm tối đa.

Phần III: Làm văn (6,0 điểm)
Câu 1: ( 1,5 điểm).
*Yêu cầu về kĩ năng: 

Hình thức trình bày : một đoạn văn nghị luận, ý rõ ràng, lập luận chặt chẽ.  (0,25 điểm).

* Yêu cầu về kiến thức.

Học sinh có thể có nhiều cách lập luận khác nhau, song phải làm sáng tỏ được vấn đề nghị luận.

Sau đây là một số ý mang tính định hướng:

- Giải thích: ( 0,25 điểm).
  + Đam mê: là sự yêu thích đến tột cùng một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống, khiến con người dốc toàn tâm, toàn ý để theo đuổi, thực hiện những dự định của bản thân.
+ Thành công: gặt hái được những thành quả tốt đẹp như mong muốn.

=> Như vậy, đam mê có vai trò quan trọng  trong  thành công của mỗi người.

-  Phân tích, chứng minh: ( 0,75 điểm).
  + Đam mê giúp con người định hướng rõ ràng được tương lai của mình, khiến thành công đến nhanh hơn, tránh những con đường chùng chình, vòng vèo..
+ Đam mê là yếu tố quan trọng thúc đẩy con người phát huy hết khả năng tiềm tàng, không ngừng hoàn thiện bản thân, để con đường thành công đến gần hơn.

+ Đam mê giúp mỗi con người trở nên có bản lĩnh, nghị lực, vượt mọi khó khăn, rào cản trong cuộc sống để thực hiện ước vọng.
+ Nếu không có đam mê, con người sống không có mục đích, lí tưởng, không có ý chí để tiến bước trên đường đời.

- Bài học: ( 0,25 điểm).
 + Bài học nhận thức: sống phải có đam mê.
 + Phê phán những con người sống không có lí tưởng, mục đích.
 + Cần phân biệt giữa đam mê với sự theo đuổi mù quáng.
 + Bài học hành động, liên hệ bản thân.

Câu 2: (4,5 điểm)
* Yêu cầu chung:
- Về kiến thức: Học sinh cần có năng lực  cảm thụ được đặc điểm của nhân vật trong tác phẩm tự sự theo đúng định hướng của nhận định.

- Về kĩ năng: Học sinh biết vận dụng các kĩ năng nghị luận tác phẩm truyện, lập luận thuyết phục, bố cục đủ ba phần…
*Yêu cầu cụ thể:Học sinh có thể làm theo nhiều cách.Dưới đây là một số gợi ý mang tính định hướng:

1 .Giới thiệu vấn đề nghị luận.(0,5 điểm).
 - Khái quát về tác giả:Lê Minh Khuê là cây bút nữ chuyên về truyện ngắn. Với khả năng miêu tả sâu sắc đời sống nội tâm nhân vật, đặc biệt là nhân vật nữ, ngòi bút của Lê Minh Khuê chuyên viết về cuộc sống chiến đấu của tuổi trẻ ở tuyến đường Trường Sơn.

-  Giới thiệu về truyện ngắn, trích nhận định: “Những ngôi sao xa xôi” là một trong những tác phẩm đầu tay của Lê Minh Khuê, viết năm 1971, lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc đang diễn ra ác liệt.Bàn về tác phẩm, có ý kiến cho rằng:
“Tác phẩm giúp ta hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh và vẻ đẹp sáng ngời của con người Việt Nam trong cuộc chiến đó”.

 -  Giới thiệu  nhân vật :  Nhân vật Phương Định, một nữ thanh niên xung phong sống và làm việc trong hoàn cảnh gian khổ, nhưng vẫn ngời lên những nét đẹp đáng quý, tiêu biểu cho nhận định trên.
2. Giải thích ý kiến: (0,25 điểm).
- Nhận định đánh giá thành công trên phương diện nội dung của tác phẩm: Tái hiện sự khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mĩ ; ngợi ca vẻ đẹp trường tồn bất diệt của con người Việt Nam trong chiến tranh.

- Nhân vật Phương Định là một trong 3 nữ thanh niên xung phong trong tác phẩm. Sự khốc liệt của cuộc  kháng chiến  được thể hiện qua hoàn cảnh sống và chiến đấu vô cùng ác liệt của cô.Vẻ đẹp của con người Việt Nam  được tái hiện qua nét đẹp của Phương Định: dũng cảm, lạc quan , thắm tình đồng chí đồng đội. 

3.Phân tích, chứng minh: (3,0 điểm).
a. Sự khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mĩ được thể hiện qua hoàn cảnh sống và chiến đấu của Phương Định. (0,5 điểm).
 - Phương Định  ở trong một cái hang dưới chân cao điểm,  nơi tập trung nhiều nhất bom đạn, sự nguy hiểm và ác liệt, từng ngày từng giờ phải đối mặt với bom rơi, đạn nổ: “Đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn. Hai bên đường không có lá xanh. Chỉ có những thân cây bị tước khô cháy.”. 
- Công việc của  cô đặc biệt nguy hiểm: phải chạy trên cao điểm giữa ban ngày, phơi mình ra giữa vùng trọng điểm đánh phá của máy bay địch để đo và ước tính khối lượng đất đá lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. 

b. Vẻ đẹp của con người Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ được tái hiện qua những nét phẩm chất đáng quý của Phương Định (2,5 điểm).

* Trước hết, đó là tinh thần dũng cảm, kiên cường. (1,0 điểm).

   - Mặc dù sống và làm việc giữa cao điểm đầy hiểm nguy, nhưng cô luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

   - Coi công việc vô cùng vất vả, lúc nào cũng có thể đối mặt với cái chết là việc hàng ngày “Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít: ba lần”.
- Sự dũng cảm thể hiện ở cách Phương Định đối diện với khó khăn, nguy hiểm: khi nhận nhiệm vụ phá 4 quả bom nổ chậm, cô thông báo một cách thản nhiên “Bốn quả bom nổ chậm, ít thôi”. Giữa cái vắng lặng đến phát sợ của chiến trường, dù không biết chắc các anh cao xạ có nhìn thấy mình không, cô vẫn quyết “sẽ không đi khom”; trong khi chờ bom nổ, Phương Định có nghĩ đến cái chết nhưng là “một cái chết mờ nhạt, không cụ thể”, còn cái chính vẫn là: “liệu mìn có nổ, bom có nổ không?”
* Tâm hồn nhạy cảm, trong sáng, mơ mộng. (0,5 điểm).

 -  Phương Định rất nhạy cảm ,quan tâm đến hình thức của mình:Cô ý thức được vẻ đẹp của mình ; có chút kiêu kì của người con gái Hà Nội  khi biết mình được các anh pháo thủ và lái xe để ý. 
- Tâm hồn trong sáng, mộng mơ: rất thích hát, thích nhiều bài hát thuộc các dòng nhạc khác nhau ở trong và ngoài nước, từ nhạc hành khúc đến nhạc trữ tình, từ dân ca đến hiện đại, thậm chí còn thích bịa lời cho một bản nhạc thuộc được mà hát rồi bò ra cười vì nó “lộn xộn, ngớ ngẩn”; hồn nhiên, vui thích cuống cuồng khi bất ngờ gặp cơn mưa đá – cơn  mưa gọi về những kí ức trong trẻo của tuổi thơ, gọi về những hình ảnh thân thương của gia đình, của phố phường Hà Nội…

* Tình đồng chí, đồng đội nồng ấm. (0,5 điểm).

-  Bằng tình đồng đội nồng ấm, cô hiểu chị Thao và Nho như biết về những chị em ruột thịt: chị Thao sợ máu và vắt, Nho “trông nói nhẹ mát như một que kem trắng. 
- Khi Nho bị thương, cô vỗ về và chăm sóc tận tình.

- Đặc biệt, cô dành tình yêu và niềm cảm phục cho tất cả những chiến sĩ mà cô gặp ngày đêm trên con đường ra mặt trận.

4. Đánh giá, khái quát vấn đề:(0,75 điểm).
- Những đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng nhân vật: ngòi bút miêu tả tâm lý, cách chọn điểm nhìn trần thuật, ngôn ngữ, giọng điệu tự nhiên gần với khẩu ngữ, trẻ trung và có chất nữ tính…không chỉ mang lại sức hấp dẫn cho tác phẩm mà còn giúp nhà văn thể hiện thái độ trân trọng, khâm khục, ngợi ca đối với cả một thế hệ sẵn sàng dâng hiến tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc…

- Qua nhân vật Phương Định, người đọc phần nào thấy được sự khốc liệt của chiến tranh và vẻ đẹp của con người, đặc biệt là của tuổi trẻ Việt Nam trong những năm tháng chống Mĩ cứu nước.Từ đó, gợi hình dung về đất nước, con người trong những sáng tác của Phạm Tiến Duật, Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Duy,Tố Hữu..
-  Khẳng định tính đúng đắn của nhận định, liên hệ bản thân.
*Khung điểm phần làm văn:

HS không có ý thức định hướng mà chỉ phân tích đầy đủ các vẻ đẹp của nhân vật Phương Định chỉ cho tối đa 1,5/3,0  điểm phần phân tích, chứng minh.

Cách cho điểm:

· Điểm từ 3,5 ->4,5: Phân tích có định hướng, đầy đủ giá trị về nội dung, nghệ thuật hoặc phân tích có định hướng, chưa thật đầy đủ nhưng sâu sắc. 

· Điểm từ 2,5 -> dưới 3,5: Phân tích có định hướng, đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu trên.

· Điểm 1,5 -> dưới 2,5: Phân tích không có định hướng, hoặc có ý thức định hướng  nhưng mức độ sơ sài, văn còn lủng củng, nhiều lỗi chính tả, dùng từ đặt câu.

· Điểm dưới 1,5: Không có ý thức định hướng, mức độ  sơ sài, văn viết sai nhiều lỗi, trình bày cẩu thả.

· Điểm 0: để giấy trắng hoặc sai lạc hoàn toàn.

* Lưu ý chung: 

-Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí,đảm bảo đánh giá đúng năng lực học sinh. 

-Điểm toàn bài lẻ 0,25 điểm, không làm tròn.

Hết
ĐỀ CHÍNH THỨC
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